
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

1 NGUYỄN THỊ ÁNH THẢO Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH 42 Y NUÊ, PHƯỜNG EAKAO nguyenthianhthao0211@gmail.com NHẤT

2 PHẠM THỊ LAN Nữ Trường Tiểu học La Văn Cầu Xã Ea Knốp phamthilanlvc@gmail.com NHÌ

3 NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Xã Liên Sơn Lắk nguyenlienmk69@gmail.com NHÌ

4 NGUYỄN THỊ THANH THI Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương Phường Tuy Hòa thanhthi83py@gmail.com NHÌ

5 NGUYỄN THỊ MỸ CHI Nữ Trường Tiểu học Cư Pui I xã Cư Pui chikhanh282014@gmail.com NHÌ

6 TRẦN THỊ THU THẢO Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương 353 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa thuthao280991@gmail.com NHÌ

7 LÊ THỊ MỸ PHI Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương 353 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa lephi.030619@gmail.com BA

8 ĐẶNG THỊ MỸ LINH Nữ Trường Tiểu học Hòa Quang Nam Phú Hòa 2 mylinhhq401@gmail.com BA

9 LÊ NGUYỄN HUYỀN THƠ Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương 353 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa lenguyenhuyentho@gmail.com BA

10 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương 353 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa huynhtranluu@gmail.com BA

11 HÀ VĂN TRUNG Nam TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN XÃ EAHIAO havantrungtqt@gmail.com BA

12 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Thôn Bắc Trung, xã Dliê Ya vitpau1989@gmail.com BA

13 LÊ PHẠM HIỂU LY Nữ Trường Tiểu học Hòa Quang Nam thôn Đại Bình, xã Phú Hòa 2 lylepy06@gmail.com BA

14 GIANG THỊ PHƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Thôn 4 Cư Ni, Xã Ea Kar linhnvc69@gmail.com BA

15 LÊ THỊ MÙI Nữ Trường Tiểu học Lê Văn Tám xã Pơng Đrang antinhxunghe5656@gmail.com BA

16 NGÔ THỊ THU HUYỀN Nữ Trường Tiểu học Sơn Giang Thôn Tân Giang, xã Đức Bình huyenpy1982@gmail.com BA

17 NGUYỄN THỊ CHI Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp  chi01683050414@gmail.com KK

18 HOÀNG CẨM TÚ Nữ Trường Tiểu học Y Jut Buôn Hra Ea Hning, xã Dray Bhăng hoangcamtu04@gmail.com KK

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI - BẢNG B (TIỂU HỌC)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”năm 2025



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

19 NGUYỄN THÂN THANH TUYỀN Nữ Trường Tiểu học Yang Mao Xã Yang Mao nguyenthanthanhtuyen94@gmail.com KK

20 NGUYỄN TRUNG THÔNG Nam Trường TH và THCS Quang Trung Xã Krông Năng trungthonga19@gmail.com KK

21 VŨ THỊ LỤA Nữ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Xã Cư Mta vuthiluavts2015@gmail.com KK

22 TẠ THỊ TRINH Nữ Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Phường Buôn Ma Thuột tathitrinh1977@gmail.com KK

23 BÙI THỊ NGỌC THÚY Nữ Trường Tiểu học Krông Buk Xã Ea Kly ngocthuyngv@gmail.com KK

24 ĐỖ TRẦN THANH LONG Nam Trường Tiểu học Kim Châu Xã Dray BHăng thanhlong.ntu@gmail.com KK

25 KIỀU THỊ NGUYỆT NGA Nữ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Xã Krông Pắc kieunguyetnga160396@gmail.com KK

26 PHAN THỊ MẬN Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương Phường Tuy Hoà phanthiman0123@gmail.com KK

27 BÙI VĂN PHƯƠNG Nam Trường Tiểu học Trần Phú xã Liên Sơn Lắk buivanphuongtranphu1979@gmail.com KK

28 PHẠM QUỐC TRƯỜNG Nam Trường Tiểu học Sơn Giang thôn Tân Giang, xã Đức Bình pqtruong.th.sg.shinh@phuyen.edu.vn KK

29 TRƯƠNG THỊ THẢO Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HIỆP Ô LOAN truongthithao1112019@gmail.com KK

30 ĐINH BẠCH HOÀI THƯƠNG Nữ TRƯỜNG TH-THCS LÊ DUẨN XÃ TUY AN ĐÔNG hoaithuongdhtn@gmail.com KK

31 ĐỖ THỊ KIỀU OANH Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương 353 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa kieuoanh72th@gmail.com KK

32 HÀ VĂN XUÂN Nam Trường Tiểu học Phú Thứ Thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa hvxuan.thttpt.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn KK

33 ĐOÀN THỊ THÚY VÂN Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN XÃ EA PHÊ doanthuyvan.tqt@gmail.com KK

34 TRẦN THỊ TRINH Nữ Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu Tổ dân phố 5, Phường Ea Kao trinhpdl@gmail.com KK

35 TRẦN PHẠM ANH TUẤN Nam Trường Tiểu học An Nghiệp Xã Tuy An Tây tpatuan25149@gmail.com KK

36 LÊ THỊ CẨM DUYÊN Nữ Trường Tiểu học Hoà Đồng Thôn Mỹ Thuận Trong - Hoà Thịnh lethicamduyen123456@gmail.com KK

37 DƯƠNG THỊ QUỲNH NGA Nữ Trường Tiểu học Lê Lai TDP 3, Phường Ea Kao ngaduong678910@gmail.com KK

38 NÔNG THỊ THU HẰNG Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN GIANG TÂN GIANG, ĐỨC BÌNH ntthang.thtanlap.songhinh@phuyen.edu.vn KK



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

39 CHUNG THỊ THÚY LIỄU Nữ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn xã Ea Nuôl thuylieuchung799@gmail.com KK

40 PHẠM VĂN PHẨM Nam Trường TH-THCS Quang Trung xã Krông Năng vanphamkrn@gmail.com KK

41 H’ HUỆ ÊBAN Nữ Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng 451/56 Y Moan Ênuôl hueeban0505@gmail.com KK

42 PHAN THỊ NGỌC ÁNH Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Xã Liên sơn Lăk ngocanh424@gmail.com KK

43 PHẠM THUÝ VÂN Nữ Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Xã Ea M'Droh phamthuyvan6789@gmail.com KK

44 NGUYỄN THỊ LOAN Nữ Trường Tiểu học Ngô Gia Tự xã Krông Á tygon79@gmail.com KK

45 HOÀNG ANH THUNG Nam Trường Tiểu học Tô Hiệu Xã Ea Drông anhthung79@gmail.com KK

46 PHẠM THỊ MẾN Nữ Trường Tiểu học Hoà Đồng Mỹ Thuận Trong - Hoà Thịnh let541115@gmail.com KK

Danh sách gồm có 46 thí sinh đoạt giải./.
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